
thePerfectCustomPinXác định thông số
Cẩm nang giải phẫu cho RFQ và thông số sản xuất hoàn hảo

VIỀN KIM LOẠI NỔI (HOÀN
THIỆN ĐÁNH BÓNG)

LỚP MEN LÕM （PANTONE293C-
XANH DƯƠNG)

LỚP MEN LÕM （PANT0NE1655C-
CAM）

ĐỘ DÀY: ĐẾ KIM LOẠI
(HỢP KIM KẼM)2.00MM（ĐẾ) +1.20

MM（NỔI) ĐƯỜNG KÍNH TRỤ PIN:

LỚP MEN ĐỘ
SÂU:0.50MM

CHIỀU DÀI TRỤ:8.00MM

MM
CƠ CHẾ KHÓA:
KHÓA BƯỚM (TIÊU CHUẨN)

[DOCTYPE:ĐẶC TẢ MUA HÀNG]
MẶT SAU KIM LOẠI CÓ VÂN
(HOÀN THIỆN PHUN CÁT)[REVISION:CUỐI]

[SCALE:1:1]



Xác định danh mục Pin
tùy chỉnhKhuyến mãi &

Vinh danh
Có thể đeo &
Sưu tầm

Pin tùy chỉnh là các vật trang trí nhỏ
hoặc vật nhận diện được thiết kế để
gắn vào quần áo, túi, mũ, dây đeo hoặc
thẻ trưng bày.

Pin Tùy
chỉnh

Khác biệt chính: Pin khác với

huy hiệu (vật nhựa/từ tính lớn hơn) hoặc
móc khóa vì cơ chế gắn và vị trí đeo là yếu
tố trung tâm trong thiết kế kết cấu.

ID thành viên



Giải phẫu của một Pin

1.Mặt trước: Bề mặt men/in.

2.Đế: Đường viền kim loại/
khung vật lý.

3.Bối cảnh: Lớp quần áo/vải
dự kiến sử dụng.

4.Trụ: Phần cứng gắn ở trung tâm.

5.Phụ kiện gắn: Cơ chế khóa hoặc mặt sau.

6. Trình bày: Thẻ lót bán lẻ/trưng bày.



Ma trận cấu tạo mặt trước & hiệu ứng thị giác

Đường kim loại &
Màu lõm Hình in phẳng Logo đơn giảnVẻ ngoài đúc nổi

Tốt nhất cho vẻ men
cổ điển.Các vùng
màu phân biệt rõ.

Tốt nhất cho đồ họa
phức tạp cần bề mặt
phẳng,mịn.

Tốt nhất cho thương
hiệu doanh nghiệp siêu
tối giản, dễ nhận diện.

Tốt nhất cho thiết kế
kim loại đơn sắc có
chiều sâu, hoa văn
hoặc điêu khắc.



Thực tế về tỷ lệ & khoảng cách nhìn
Khoảng cách để rõ nét

Tỷ lệ 100% (Hiển
thị màn hình)

Tỷ lệ 10%
(Đeo thực tế)

Điểm chính: Kích thước pin phải dựa trên độ phức tạp logo và khoảng cách nhìn thực tế,không chỉ sở thích trên màn hình.

Quy tắc: Hình nhỏ mất độ rõ khi thu nhỏ. Minh họa nhiều chi tiết nên được đơn giản hóa thay vì cố nhồi vào định dạng pin.



Thông số artwork tiền sản xuất

Thông số bị từ chối (KHÔNG)Thông số lý tưởng (NÊN)

Artwork vector，vùng màu tách biệt rõ，đường
nét đơn giản dễ đọc.

Chữ nhỏ, chuyển màu, hiệu ứng trong suốt,
chi tiết ảnh chụp quá nhỏ.

Lưu ý: Nếu chưa có mẫu vật lý xác nhận độ phù hợp,hãy đơn giản hóa thiết kế. Nêu rõ màu là tham chiếu
thương hiệu chính xác hay tham chiếu thị giác ước lượng.



Lập bản đồ nền vật lý
Đường viền hoàn thiện: Khoét bên trong:
Đường cắt ngoài
tuyệt đối.

Khoảng âm cần
tooling.

Đường kim loại nhìn thấy:Địa hình:
Viền nơi kim loại đế vẫn lộ ra
giữa các màu.

Các vùng nổi hoặc
lõm cụ thể.



Cây quyết định phụ kiện gắn

Vải mỏng,
Giải pháp: Nam châm.không được

đục lỗ?

Bảo mật cao, tháo
thường xuyên,
quần áo dày?

Giải pháp:
Phụ kiện kiểu an toàn.

Xác định bối cảnh đeo.

Trang phục tiêu
chuẩn, mũ,dây đeo? Giải pháp: Trụ và Khóa.

Giải pháp: Đã xem xétLo ngại trẻ
em chạm vào? tùy chọn khóa an toàn cho trẻ.



Kỹ thuật mặt sau

Hướng dẫn cốt lõi:
Cung cấp hướng dẫn mặt sau rõ ràng về vị trí
gắn.

Điểm cần cân nhắc:

Vị trí trụ tối ưu - Căn chỉnh dọc: Đảm bảo vị trí trụ

ngăn pin xoay xuống do trọng lực.

- Vùng tránh: Nêu rõ nếu phụ kiện gắn
phải tránh một khu vực kết cấu cụ thể.Vùng cấm

-Mặt sau kín đáo: Ghi chú nếu mặt sau phải

giữ vẻ kín đáo theo phương thức trưng bày.

Trọng lực



Tuân thủ quan trọng & kiểm tra hiệu năng

Độ an toàn
khi gắn

Tiếp xúc da

Yêu cầu xem xét nếu vật liệu
dùng để tiếp xúc trực tiếp với
da.

Kiểm tra phụ kiện gắn cho
trường hợp va đập cao hoặc
quần áo dày.

Đặc tính lớp phủ Sử dụng nam châm

Xác minh lực nam châm
qua thử mẫu nếu sử dụng
phụ kiện không đục lỗ.

Xem xét bề mặt hoàn thiện về
độ bền và khớp màu thương
hiệu chính xác.

Các yêu cầu quan trọng về bề mặt,vật liệu,hiệu năng,hoặc tuân
thủ luôn cần xem xét mẫu/kiểm tra.



Nền trình bày & đóng gói

Túi riêng lẻĐóng gói số lượng
lớn Bộ/nhãn gắn thẻ

Cảnh báo vận chuyển:Yêu cầu thông số thẻ lót:

-Artwork & hướng đặt. -- Bố trí &
khoảng cách lỗ. - Thông tin bán
lẻ/mã vạch.

Nêu rõ biện pháp bảo vệ bề mặt
đánh bóng hoặc in khỏi va
chạm/ma sát khi vận chuyển.



Kiến trúc đơn hàng & chiến lược biến thể

Xác định số lượng: CÁC LỚP MÀU/BIẾN THỂ
(THIẾT KẾ RIÊNG)Cung cấp số lượng

cụ thể theo từng
thiết kế artwork.

Hiệu quả tooling: Khả năng lặp lại:SN.

Nêu rõ nhiều thiết kế có
dùng chung hình dạng
đế hay không (cùng
khuôn, khác màu lấp).

Nếu dùng cho
chương trình vinh
danh hoặc bán
lại,hãy nêu rõ các
tiêu chuẩn nhất quán
cho đơn hàng lặp lại
và giữa các biến thể
thiết kế.

Dữ liệu tuần tự:

Xác định có liên quan đến
số sê-ri hoặc thông tin riêng
của thành viên hay không.

TOOLING CHUNG (HÌNH
DẠNG ĐẾ GIỐNG HỆT)



Công thức RFQ 7 điểm

Số lượng theo thiết
kế & định dạng thẻ/
đóng gói cần thiết?

Cấu tạo mặt trước &
hiệu ứng thị giác?

RFQ
Hoàn
HảoGắn, bề mặt, tiếp xúc

da & đánh giá tuân
thủ?

Đường
viền,khoét, vùng
màu & phụ kiện
mặt sau?

Khớp màu thương
hiệu & nhất quán
đơn hàng lặp lại?

Đơn giản hóa chữ,
ảnh,chuyển màu &
đường nét mảnh?



Bối cảnh quyết định

Cấu tạo.

RFQ pin mạnh kết nối tỷ lệ artwork, cấu
tạo mặt trước,phụ kiện gắn và đóng gói
trực tiếp với bối cảnh đeo dự kiến.

Bước tiếp theo: Các cam kết kỹ thuật và thương mại cuối cùng cần
xem xét chính thức về báo giá, artwork và vật liệu.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Bản tóm tắt này không xác nhận nhà cung cấp có sẵn

kiểu pin,phụ kiện gắn,vật liệu,bề mặt hoàn thiện,quy trình sản xuất,giá, ngưỡng đơn hàng,thời gian giao
hàng hoặc chứng nhận. Không thay thế các giả định sản phẩm chung cho phê duyệt bằng văn bản.


